BM02: Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin
(Áp dụng đối với các Dịch vụ VNPT HKD, VNPT HKD MTT)
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------🖎🕮✍--------

	
	


BM01: PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Kèm theo Hợp đồng số:…………………….
Đối tượng sử dụng:              ☐ Cơ quan/Tổ chức	  		☐ Cá nhân              
Loại hình dịch vụ:	 ☐ VNPT-CA                   ☐ VNPT Smart-CA	      	
              ☐ VNPT Invoice	  ☐ VNPT Invoice POS  	    ☐ VNPT-BHXH		
Hình thức cung cấp dịch vụ: ☐ Cấp mới			☐ Gia hạn
I. THÔNG TIN BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Gọi tắt là Bên A):
Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân:……………………………………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………
Điện thoại:……………………………………….Email giao dịch:............................................................
Mã số thuế (tổ chức):……………………………………………………………………………………...
Tài khoản số:……………………….Tại Ngân hàng: ……………………………………………………
Giấy chứng nhận ĐKDN/QĐ thành lập/CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ....................................................... 
Quốc tịch (áp dụng với người nước ngoài):	…
Nơi cấp:.................................................................................................. Ngày cấp:....................................
Người đại diện (Tổ chức):............................................ Chức vụ:................................................................
(Theo giấy ủy quyền số…………...…………………………………………………………………………………)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện (Tổ chức):....................................................................... 
Nơi cấp:.................................................................................................. Ngày cấp:....................................
Các thông tin khác (nếu có): ………………………………………………………………….…………..
II. THÔNG TIN BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (Gọi tắt là Bên B):
Trung tâm kinh doanh VNPT <tỉnh, thành phố>/ Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp – Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông
Người đại diện: ……………………………………Chức vụ:.........................................................	.……
(Theo giấy ủy quyền số…………...…………………………………………………………………….……...…..)
Điện thoại:………………….……..E-mail:.…………………………Website:………………………...
Địa chỉ/trụ sở giao dịch:………………………………………………………………………….…	…….
Tài khoản số:…………………………………Tại Ngân hàng:.........................................................	…….
Mã số thuế:……………………………………................................................................................	
Bên A đã đọc, hiểu, đồng ý và cam kết thực hiện đúng Điều khoản sử dụng dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin được đăng tải tại website dịch vụ: https://vnpt-ca.vn;  https://smartca.vnpt.vn, Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin này là một phần gắn liền với Điều khoản sử dụng dịch vụ và Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin (ban hành tại Quyết định số 387/QĐ-VNPT VNP-KHDN ngày 23/05/2023 của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông) được ký kết giữa Bên A và Bên B. 

Bên A quyết định đăng ký sử dụng dịch vụ với các thông tin thuê bao như sau:
III. THÔNG TIN YÊU CẦU CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THƯ SỐ VNPT-CA
1. Loại hình dịch vụ đăng ký: ☐ VNPT-CA: USB Token , VNPT-CA: HSM/Server	☐ VNPT Smart-CA
Số điện thoại sử dụng Chứng thư số (Trường hợp sử dụng VNPT Smart-CA):	 
Địa chỉ email:……..........................
☐ Bên A yêu cầu Bên B tạo cặp khóa cho Bên A. Trong trường hợp này, Bên B sẽ đảm bảo chuyển giao/lưu trữ khóa bí mật đến Bên A một cách an toàn.
☐ Bên A tự tạo cặp khóa. Trong trường hợp này, Bên A xác nhận đã đọc, hiểu và cam kết tuân thủ, thực hiện đúng các tiêu chuẩn quy định về việc tạo ra và lưu trữ cặp khóa. Bên A chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên B nếu không tuân thủ các tiêu chuẩn quy định về việc tạo ra và lưu trữ cặp khóa và gây thiệt hại cho Bên B.
2. Thời hạn sử dụng:  	☐ Gói cước 1 năm	☐ Gói cước 2 năm     ☐ Gói cước 3 năm	                                    ☐ Gói cước …….. tháng 
* Thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ được tính từ ngày hai bên ký kết Biên bản bàn giao Chứng thư số.
IV. THÔNG TIN YÊU CẦU CẤP DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Số lượng hóa đơn:………………………………………………………..……………………………
Ghi chú: Số lượng hóa đơn đăng ký theo gói cước
Email nhận bàn giao: ………………………………………………………………..…………………
V. THÔNG TIN YÊU CẦU CẤP DỊCH VỤ VNPT-BHXH
1. Thông tin đăng ký kê khai dịch vụ VNPT-BHXH 
	Thông tin mã đơn vị
	

	Tên cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội tỉnh/ Thành phố
	

	Tên cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội quận/ huyện
	

	Loại hình kinh doanh
	


2. Thời hạn sử dụng: 
Tổng số tháng sử dụng: …..tháng (bằng chữ:……………….. tháng)
Trong đó:        Số tháng sử dụng theo gói cước: …..tháng (bằng chữ:……………….. tháng)	
* Ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ tính từ ngày Bên A được cấp tài khoản dịch vụ gửi qua tài khoản email của Bên A đã đăng ký
VI. CƯỚC PHÍ DỊCH VỤ:
	STT
	Tên dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Tiền thuế GTGT
	Cộng
	Ghi chú

	1
	Gói cước dịch vụ VNPT-CA
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Gói dịch vụ hóa đơn điện tử
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Gói dịch vụ VNPT-BHXH
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thiết bị (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cước phí khác……
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng tiền:
	
	
	
	

	 Bằng chữ: 	……………………..


VII. THÔNG TIN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ NGƯỜI XÁC NHẬN THÔNG TIN TRÊN CHỨNG THƯ SỐ
Họ và tên*:…………….………………………………….Chức vụ*:	
Số điện thoại liên hệ:…………………………………Email:…………………………………………….
* Bên A đồng ý ủy quyền cho Ông/bà có tên nêu trên tiếp nhận bàn giao dịch vụ và xác nhận thông tin chứng thư số.
Bằng việc ký Phiếu đề nghị này, Bên A xác nhận cho phép Bên B sử dụng các thông tin trong Phiếu đề nghị và hồ sơ kèm theo với mục đích khởi tạo và cung cấp dịch vụ đồng thời cam kết các thông tin cung cấp là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin này, sẵn sàng cung cấp bản sao hợp lệ của hồ sơ kèm theo khi có yêu cầu của VNPT hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền./.
	
	……………, ngày      tháng     năm 202...

	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và đóng dấu)








	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và đóng dấu)










	
	NHÂN VIÊN BÁN HÀNG/ĐẠI LÝ:
(Nhập đầy đủ thông tin tiếp nhận)
Ngày tiếp nhận: ………….……….……………..… 
Đơn vị tiếp nhận:………………..……………..…...
Họ tên người nhận:…………...……………..……...
Ký tên:………………………..…………………….






BM01: Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin
(Áp dụng với dịch vụ VNPT-CA, VNPT Smart-CA tích hợp với các dịch vụ khác)
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------🖎🕮✍--------

	
	


BM02: PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Kèm theo Hợp đồng số:…………………….
Loại hình dịch vụ:    
☐ VNPT HKD (sử dụng VNPT-CA)   		☐ VNPT HKD (sử dụng VNPT Smart-CA)
☐ VNPT HKD MTT  	
Hình thức cung cấp dịch vụ: ☐ Cấp mới			☐ Gia hạn

I. THÔNG TIN BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Gọi tắt là Bên A):
Tên Hộ kinh doanh cá thể:…………………………………………………………………………………
Đại diện Hộ kinh doanh cá thể là Ông/Bà (chữ in hoa): …………………………………………………..
Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………..
(Theo giấy ủy quyền số…………...…………………………………………………………………………………)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:....................................................................... 
Nơi cấp:.................................................................................................. Ngày cấp:....................................
Điện thoại:……………………………………….Email:.............................................. Website:………...
Địa chỉ thường chú:………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ/ trụ sở giao dịch: …………………………………………………………………………………..
Mã số thuế (tổ chức):……………………………………………………………………………………...
Tài khoản số:……………………….Tại Ngân hàng: …………………………………………………….

II. THÔNG TIN BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (Gọi tắt là Bên B):
Trung tâm kinh doanh VNPT <tỉnh, thành phố>/ Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp – Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông
Người đại diện: ……………………………………Chức vụ:.............................................................……
(Theo giấy ủy quyền số…………...…………………………………………………………………….……...…..)
Điện thoại:………………….……..E-mail:.…………………………Website:………………………….
Địa chỉ/trụ sở giao dịch:………………………………………………………………………….…	…….
Tài khoản số:…………………………………Tại Ngân hàng:.........................................................	…….
Mã số thuế:……………………………………..........................................................................................
Bên A đã đọc, hiểu, đồng ý và cam kết thực hiện đúng Điều khoản sử dụng dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin được đăng tải tại website dịch vụ: https://vnpt-ca.vn;  https://smartca.vnpt.vn, Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin này là một phần gắn liền với Điều khoản sử dụng dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin (ban hành tại Quyết định số 387/QĐ-VNPT VNP-KHDN ngày 23/05/2023 của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông) được ký kết giữa Bên A và Bên B. 

Bên A quyết định đăng ký sử dụng dịch vụ với các thông tin thuê bao như sau:
1. THÔNG TIN YÊU CẦU CẤP DỊCH VỤ VNPT HKD, VNPT HKD MTT
1.1 Thông tin sử dụng dịch vụ VNPT CA:
	A. THÔNG TIN DỊCH VỤ YÊU CẦU


	Độ dài khóa:                     ☐ 1024 bit            ☐  2048 bit            ☐  Khác: …….

	Tạo cặp khóa và CSR:    
☐ Bên A yêu cầu Bên B tạo cặp khóa cho Bên A. Trong trường hợp này, Bên B sẽ đảm bảo chuyển giao/lưu trữ khóa bí mật đến Bên A một cách an toàn.
☐ Bên A tự tạo cặp khóa. Trong trường hợp này, Bên A xác nhận đã đọc, hiểu và cam kết tuân thủ, thực hiện đúng các tiêu chuẩn quy định về việc tạo ra và lưu trữ cặp khóa. Bên A chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên B nếu không tuân thủ các tiêu chuẩn quy định về việc tạo ra và lưu trữ cặp khóa và gây thiệt hại cho Bên B.

	Gói dịch vụ đăng ký:      ☐  12 Tháng         ☐  24 Tháng          ☐  36 Tháng           ☐ ….… Tháng

	B. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên: 
	Chức vụ: 

	Điện thoại:
	Email: 

	C. HỒ SƠ KÈM THEO (bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu)

	☐  Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu đại diện Hộ kinh doanh

	☐  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh

	☐  Giấy tờ khác (nếu có):

	Bên A cam kết các thông tin trong phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ và hồ sơ kèm theo là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này.
Thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ được tính từ ngày hai bên ký kết Biên bản bàn giao Chứng thư số


1.2. Thông tin sử dụng dịch vụ VNPT Smart-CA:
	A. THÔNG TIN DỊCH VỤ YÊU CẦU

	Gói dịch vụ VNPT Smart-CA:    ☐  Cơ bản - 500 lượt ký/24h      ☐  Nâng cao - 10,000 lượt ký/24h 

	Thời gian gói:                               ☐  12 Tháng         ☐  24 Tháng          ☐  36 Tháng      ☐ ….… Tháng

	B. Thông tin khởi tạo dịch vụ

	Họ và tên: 
	Chức vụ: 

	Điện thoại:
	Email (*): 

	C. HỒ SƠ KÈM THEO (bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu)

	☐  Bản sao CCCD/CMND/ Hộ chiếu người đại diện Hộ kinh doanh 

	☐  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh.

	☐  Giấy tờ khác (nếu có):
☐ Bên A cam kết và đảm bảo mọi thao tác với Khóa bí mật đều phải do người có thẩm quyền của Bên A tự thực hiện và chịu trách nhiệm tại thời điểm ký.


2. Thông tin đăng ký kê khai dịch vụ VNPT HKD, VNPT HKD MTT
	TT
	Tên gói
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền 
(VNĐ)
	Thành phần dịch vụ trong gói cước
	Ghi chú

	I
	Dịch vụ VNPT HKD, VNPT HKD MTT (Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ VNPT CA)

	1
	HKD đồng 1 năm
	Gói
	
	
	
	· Chữ ký số (khách hàng sử dụng VNPT CA (chưa bao gồm token))-(…… tháng sử dụng).
· Phần mềm HKD (…)
· ……….
	Trong trường hợp Bên A sử dụng hết số lượng hóa đơn đã đăng ký, Bên A đăng ký thêm số lượng hóa đơn theo nhu cầu để phát hành

	2
	USB token (nếu có)
	
	
	
	
	
	

	II
	Dịch vụ VNPT HKD, VNPT HKD MTT (Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ VNPT Smart-CA)

	1
	HKD đồng 1 năm
	Gói
	
	
	
	· Chữ ký số (khách hàng sử dụng VNPT Smart-CA)-(……… tháng sử dụng).
· Phần mềm HKD (……)
· ………..
	Trong trường hợp Bên A sử dụng hết số lượng hóa đơn đã đăng ký, Bên A đăng ký thêm số lượng hóa đơn theo nhu cầu để phát hành

	III
	Các khoản cước phí phát sinh (nếu có)
	
	
	
	
	
	

	Tổng cước phí trước thuế VAT
	
	
	

	Thuế VAT
	
	
	

	Cước phí sau thuế
	
	
	



Bên B sẽ bàn giao tài khoản dịch vụ/chứng thư số cho Bên A trong thời hạn … ngày làm việc kể từ ngày Bên A hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho Bên B, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Bằng việc ký Phiếu đề nghị này, Bên A xác nhận cho phép Bên B sử dụng các thông tin trong Phiếu đề nghị và hồ sơ kèm theo với mục đích khởi tạo và cung cấp dịch vụ đồng thời cam kết các thông tin cung cấp là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin này, sẵn sàng cung cấp bản sao hợp lệ của hồ sơ kèm theo khi có yêu cầu của VNPT hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền./.
	
	……………, ngày      tháng     năm 202...

	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và đóng dấu)








	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và đóng dấu)










	
	NHÂN VIÊN BÁN HÀNG/ĐẠI LÝ:
(Nhập đầy đủ thông tin tiếp nhận)
Ngày tiếp nhận: ………….……….……………..… 
Đơn vị tiếp nhận:………………..……………..…...
Họ tên người nhận:…………...……………..……...
Ký tên:………………………..…………………….
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